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1 TRẦN DIỆU HOÀNG AN 10/11/2003 048303000394 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
2 LÊ QUỐC ANH 28/07/2003 048203000160 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 07h15'
3 NGUYỄN ĐỨC CHÂU ANH 30/04/2003 201815727 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
4 TRẦN VĂN ANH 06/12/1965 201018777 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x B1 07h15'
5 HUỲNH TRÍ BẢO 07/08/2003 049203003152 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
6 DIỆP THANH BÌNH 14/11/2003 048203000313 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
7 DƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 17/03/2002 201797346 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
8 HỒ ĐẮC CHÂU 09/12/2003 201875340 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
9 NGUYỄN VĂN CHUNG 27/10/2003 048203009135 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 07h15'

10 NGUYỄN HẬU CƠ 18/10/2002 206353652 X. Tam Lãnh, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam x 07h15'
11 ĐÀO NGỌC KHẮC CƯƠNG 01/01/2003 048203001739 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
12 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 17/11/2003 201843187 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
13 TẠ NGỌC DÂN 15/11/2003 201862541 P. Hoà Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
14 NGUYỄN TRẦN KHÁNH ĐOAN 31/03/2003 201880105 P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
15 NGUYỄN PHAN MINH ĐỨC 04/04/2003 201864031 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
16 HUỲNH DŨNG 13/05/2003 201874522 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
17 HỒ THỊ MỸ DUYÊN 28/11/2001 201882103 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 07h15'
18 PHAN THỊ KIM DUYÊN 24/12/2000 201797855 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
19 LÊ TRÀ GIANG 28/12/2003 048303000439 P. Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
20 NGUYỄN THANH HẢI 23/05/1965 040065023036 P. Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x B1 07h15'
21 NGÔ MỸ HÂN 19/09/1997 241799001 X. Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk x 07h15'
22 ĐẶNG VĂN HẬU 07/10/1989 048089000951 P. Hoà Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng x B2 07h15'
23 LÊ VĂN HIỀN 15/08/2001 048201005699 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 07h15'
24 NGUYỄN ĐÌNH HIỀN 10/07/1999 049099004116 X. Điện Phước, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam x 07h15'
25 TRẦN THỊ THU HOA 27/08/1998 206079816 X. Đại Nghĩa, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam x 07h15'
26 LƯƠNG ĐỨC HÒA 27/11/2003 048203001965 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 07h15'
27 DƯƠNG ĐĂNG HOÀNG 25/11/2003 048203001571 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
28 NGÔ HOÀNG 10/12/2001 046201007701 X. Lộc Điền, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế x 07h15'
29 NGÔ NGUYÊN PHÚ HOÀNG 04/11/1998 201806408 P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 07h15'
30 NGUYỄN THỤY TIỂU HƯƠNG 09/06/2003 048303001156 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng x 07h15'
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31 ĐẶNG VĂN HUY 13/10/2003 201884342 P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 07h15'
32 HỒ MINH HUY 28/04/2003 048203000265 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
33 HUỲNH MINH HUY 04/01/2003 201839597 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
34 LÝ HUỲNH MINH HUY 17/10/2002 201828181 P. Hoà Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
35 THÁI ĐÌNH HUY 18/03/2003 201885479 P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 07h15'
36 TRẦN ĐÌNH HUY 01/01/2003 048203005161 P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 07h15'
37 TRẦN ĐÌNH NHẬT HUY 29/05/2003 201843688 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 07h15'
38 VÕ LƯU GIA HUY 09/08/1998 201754351 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 07h15'
39 TRẦN ĐÌNH KHẢI 09/07/2002 201855196 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 08h15'
40 HỒ VÂN KHANH 31/08/2003 201839299 P. Hải Châu  I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
41 NGUYỄN THỊ LAN KHANH 19/03/2003 201895966 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
42 HUỲNH NGỌC KHÁNH 26/03/2003 201901065 P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
43 HOÀNG ĐĂNG KHOA 13/08/2002 201865704 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
44 TRẦN VÕ ĐĂNG KHOA 05/05/2003 048203008265 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
45 PHẠM TUẤN KIỆT 12/09/2003 201862493 P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
46 PHẠM TUẤN KIỆT 18/04/2003 201851743 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
47 VÕ TUẤN KIỆT 07/06/2002 048202002284 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
48 NGUYỄN THÀNH KIM 17/08/2001 201867108 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 08h15'
49 LÊ ĐÌNH LÂM 30/08/2002 201894041 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
50 ĐÕ THẾ LỘC 08/10/2003 201844354 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
51 BÙI HOÀNG LONG 20/09/2003 201824736 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
52 ĐỔ MINH HOÀNG LONG 16/08/2003 201903642 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 08h15'
53 VÕ ĐÌNH LONG 15/11/1995 201714053 P. Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
54 NGUYỄN CÔNG LUẬN 19/03/1992 04809203960 X. Hoà Châu, H. Hoà Vang, TP. Đà Nẵng x 08h15'
55 VÕ PHI LƯỢNG 23/07/1992 044092000168 X. Liên Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình x 08h15'
56 TRẦN MINH MẪN 12/05/2003 201867180 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 08h15'
57 ĐÀO ĐOÀN NGỌC MINH 08/02/2003 048203000322 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 08h15'
58 ĐỖ CAO MINH 03/09/2003 201844439 P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
59 TRẦN CÔNG MINH 11/08/2003 201859020 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
60 VÕ SONG QUÍ MÙI 19/04/2003 044203002080 X. An Thủy, H. Lệ Thủy, T. Quảng Bình x 08h15'
61 PHẠM THỊ MƯỜI 01/03/1973 049173009279 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
62 PHẠM GIA MY 01/07/2002 201861113 X. Hoà Sơn, H. Hoà Vang, TP. Đà Nẵng x 08h15'
63 LÊ NHẬT NAM 09/02/2003 048203000713 P. Hải Châu  I, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
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64 HOÀNG TRỌNG NGHĨA 12/09/2003 201870321 P. Hoà Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 08h15'
65 ĐỖ THỊ HỒNG NGỌC 21/12/2003 201894794 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
66 TRẦN VĂN NGỌC 21/07/2003 048203006550 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
67 LÊ KIM HOÀNG NGUYÊN 30/06/2003 201859170 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 08h15'
68 NGUYỄN LÊ HOÀI NHƯ 19/06/1993 044193000385 X. Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình x 08h15'
69 HUỲNH VĂN NHỰT 24/04/2000 201845055 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng x 08h15'
70 TRẦN PHƯỚC PHI 02/12/1998 206187867 X. Đại An, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam x 08h15'
71 MAI NGUYỄN THẾ PHONG 30/05/2002 187819792 P. Cửa Nam, TP. Vinh, T. Nghệ An x 08h15'
72 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT PHONG 16/08/2003 215552951 X. Ân Hảo Tây, H. Hoài Ân, T. Bình Định x 08h15'
73 NGUYỄN MINH PHÚ 09/10/2003 201879165 X. Hòa Khánh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An x 08h15'
74 LÊ XUÂN HỒNG PHÚC 20/05/2003 201854126 P. Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 08h15'
75 MAI NGUYỄN CÔNG PHÚC 21/12/2003 048203000187 P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 08h15'
76 LÊ NAM PHƯƠNG 02/11/2003 048303000559 P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 08h15'
77 PHẠM MINH QUÂN 10/01/2003 201823030 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 09h00'
78 THÁI ĐÌNH QUÝ 04/09/2003 048203000860 P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 09h00'
79 LÊ NGUYỄN BẢO QUỲNH 19/08/2003 048303004237 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 09h00'
80 HỒ MINH SỰ 26/04/2000 215509048 X. Phước Sơn, H. Tưy Ph?ớc, T. Bình Định x 09h00'
81 NGÔ THỊ PHAN SƯƠNG 17/01/2003 201840809 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 09h00'
82 PHẠM MÂN TÂM 12/10/1999 049199003081 X. Đại Cường, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam x 09h00'
83 NGUYỄN NHƯ TÂN 29/09/2003 201859100 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
84 TRẦN ĐỨC TÂN 27/01/2003 201877381 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
85 TRẦN HỬU TẨN 03/05/1973 201183234 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
86 CHẾ QUANG THIỀU 10/10/2003 201841167 P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 09h00'
87 NGUYỄN VĂN THỌ 20/04/1971 201244752 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
88 NGUYỄN MINH THUẬN 26/04/2003 201843687 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
89 TRẦN NỮ ĐAN THỤC 05/10/2003 048303000881 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
90 NGUYỄN HOÀNG THỨC 12/10/2003 201901845 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
91 HOÀNG TƯỜNG CÁT TIÊN 02/09/2003 048303004863 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
92 PHẠM XUÂN TÌNH 12/03/1993 201641277 X. Hoà Tiến, H. Hoà Vang, TP. Đà Nẵng x 09h00'
93 NGUYỄN VĂN TOẠI 04/09/2003 048203003885 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
94 NGUYỄN NGỌC TOÀN 18/06/2003 201894077 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
95 TRẦN THỊ MINH TRANG 06/05/1991 048191000646 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 09h00'
96 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 10/11/2001 201838493 P. Hải Châu II, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
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97 LÊ KIM HOÀNG TRUNG 18/01/2003 201859037 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
98 NGUYỄN CHÍ TRUNG 08/10/2003 201892532 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
99 NGUYỄN HỮU TRUNG 26/07/2003 201880950 P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'

100 NGUYỄN LAM TRƯỜNG 26/06/1999 201813980 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x B2 09h00'
101 PHẠM VĂN TƯ 28/10/2003 048203005343 P. Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
102 NGUYỄN ANH TUẤN 01/08/2003 201867211 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng x 09h00'
103 TRẦN TRUNG TUẤN 07/12/2004 201884788 P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng x 09h00'
104 TRẦN XUÂN TÙNG 20/02/2003 048203009425 P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
105 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG UYÊN 08/09/2003 048303004681 P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
106 PHAN QUỐC VIÊN 24/12/2003 201898242 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
107 ĐINH QUỐC VIỆT 28/04/1992 201643487 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng x B2 09h00'
108 LÊ ĐỨC QUỐC VIỆT 18/08/2003 201823908 X. Hoà Phước, H. Hoà Vang, TP. Đà Nẵng x 09h00'
109 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 12/07/2003 048203007205 X. Hoà Tiến, H. Hoà Vang, TP. Đà Nẵng x 09h00'
110 ĐẶNG KHÁNH VY 17/10/2003 048303001315 P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'
111 PHẠM HỨA HÀ VY 20/08/2000 201780425 P. Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng x 09h00'
112 NGUYỄN THANH XUÂN 27/02/2003 048303000851 P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng x 09h00'


